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1 0308161001 Trần Phạm Quốc Anh 31/12/1998 CĐ ĐTTT 16A 6.64 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

2 0308161002 Trần Quốc Anh 30/07/1997 CĐ ĐTTT 16A 7.81 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

3 0308161134 Nguyễn Ngọc Anh 05/02/1998 CĐ ĐTTT 16B 6.01 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

4 0308161136 Trần Gia Bảo 05/04/1998 CĐ ĐTTT 16B 5.39 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

5 0308161008 Vũ Kim Bình 22/03/1998 CĐ ĐTTT 16A 4.99 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

6 0308161139 Trần Công Bình 26/10/1998 CĐ ĐTTT 16B 6.22 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

7 0308161140 Huỳnh Tấn Châm 04/02/1998 CĐ ĐTTT 16B 5.82 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

8 0308161011 Nguyễn Quốc Cường 14/08/1997 CĐ ĐTTT 16A 5.92 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

9 0308161012 Phạm Đặng Cường 28/11/1997 CĐ ĐTTT 16A 5.94 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

10 0308161019 Nguyễn Thành Đạt 28/02/1997 CĐ ĐTTT 16A 5.70 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

11 0308151129 Nguyễn Phước Du 24/11/96 CĐ ĐTTT 16B 4.70 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

12 0308161023 Võ Hồng Đức 03/04/1998 CĐ ĐTTT 16A 5.63 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

13 0308161017 Nguyễn Quốc Dũng 06/10/1998 CĐ ĐTTT 16A 5.87 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

14 0308161147 Phạm Quốc Dũng 22/06/1997 CĐ ĐTTT 16B 6.29 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

15 0308161149 Lê Thanh Dương 21/02/1997 CĐ ĐTTT 16B 5.88 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

16 0308161015 Nguyễn Vũ Khánh Duy 13/12/1998 CĐ ĐTTT 16A 6.34 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

17 0308161024 Tôn Thất Hoàng Gia 24/03/1998 CĐ ĐTTT 16A 5.94 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

18 0308161164 Lý Duy Hào 12/12/1998 CĐ ĐTTT 16B 5.51 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

19 0308161167 Đinh Huỳnh Như Hảo 20/02/1998 CĐ ĐTTT 16B 6.34 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

20 0308161025 Mai Xuân Hậu 26/03/1998 CĐ ĐTTT 16A 6.01 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

21 0308161028 Trần Văn Hiền 03/09/1998 CĐ ĐTTT 16A 6.36 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

22 0308151153 Võ Hữu Hiếu 02/12/97 CĐ ĐTTT 16B 5.18 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

23 0308161029 Cao Minh Hiếu 02/04/1998 CĐ ĐTTT 16A 6.55 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

24 0308161173 Võ Văn Hiếu 06/01/1998 CĐ ĐTTT 16B 6.84 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

25 0308161177 Trần Hiệp Hòa 12/04/1996 CĐ ĐTTT 16B 5.52 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

26 0308161176 Phan Sĩ Hoàng 16/02/1998 CĐ ĐTTT 16B 6.93 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

27 0308161036 Bùi Quốc Hưng 03/03/1998 CĐ ĐTTT 16A 6.37 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

28 0308161184 Lê Văn Hưng 02/05/1998 CĐ ĐTTT 16B 5.41 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT
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29 0308161032 Trần Phạm Phát Huy 19/03/1998 CĐ ĐTTT 16A 6.08 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

30 0308161033 Võ Hoàng Huy 11/09/1998 CĐ ĐTTT 16A 6.10 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

31 0308161179 Bành Phước Quang Huy 22/01/1998 CĐ ĐTTT 16B 6.96 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

32 0308161040 Trần Hữu Duy Khang 13/01/1998 CĐ ĐTTT 16A 6.71 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

33 0308161043 Phạm Đình Khôi 01/07/1998 CĐ ĐTTT 16A 6.10 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

34 0308161046 Đỗ Trọng Lâm 11/02/1998 CĐ ĐTTT 16A 5.58 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

35 0308161048 Trần Đức Lâm 03/02/1998 CĐ ĐTTT 16A 6.42 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

36 0308161195 Nguyễn Việt Linh 27/08/1998 CĐ ĐTTT 16B 5.79 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

37 0308161201 Tô Thanh Mến 12/06/1998 CĐ ĐTTT 16B 6.83 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

38 0308161059 Trà Thanh Nam 23/03/1998 CĐ ĐTTT 16A 6.38 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

39 0308161060 Nguyễn Thị Thanh Ngân 22/08/1998 CĐ ĐTTT 16A 6.15 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

40 0308161061 Khương Trung Nghĩa 20/06/1998 CĐ ĐTTT 16A 5.54 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

41 0308161062 Võ Tấn Nghĩa 25/09/1998 CĐ ĐTTT 16A 6.12 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

42 0308161204 Chu Hoàng Trung Nghĩa 13/12/1998 CĐ ĐTTT 16B 7.07 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

43 0308161205 Nguyễn Quốc Bảo Nguyên 29/01/1998 CĐ ĐTTT 16B 5.89 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

44 0308161064 Mỹ Anh Nhật 27/04/1998 CĐ ĐTTT 16A 5.10 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

45 0308161206 Lê Minh Nhựt 17/03/1998 CĐ ĐTTT 16B 6.56 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

46 0308161066 Nguyễn An Ninh 15/10/1996 CĐ ĐTTT 16A 5.44 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

47 0308161208 Đào Quang Phát 26/11/1998 CĐ ĐTTT 16B 5.54 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

48 0308161209 Trần Hí Phong 15/09/1998 CĐ ĐTTT 16B 6.24 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

49 0308161071 Nguyễn Minh Phú 23/07/1998 CĐ ĐTTT 16A 5.91 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

50 0308161074 Lê Đình Phước 21/01/1998 CĐ ĐTTT 16A 5.52 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

51 0308161211 Nguyễn Lê Hoài Phương 03/07/1998 CĐ ĐTTT 16B 6.08 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

52 0308161079 Nguyễn Hoàng Minh Quân 19/12/1998 CĐ ĐTTT 16A 5.48 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

53 0308161213 Vũ Minh Quân 04/08/1998 CĐ ĐTTT 16B 5.29 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

54 0308161077 Nguyễn Đại Quang 21/10/1998 CĐ ĐTTT 16A 5.76 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

55 0308161214 Nguyễn Văn Thanh Sang 28/04/1998 CĐ ĐTTT 16B 5.58 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

56 0308161215 Phan Hoàng Sơn 08/04/1998 CĐ ĐTTT 16B 5.74 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

57 0308161216 Đặng Tấn Tài 10/05/1997 CĐ ĐTTT 16B 5.95 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

58 0308161218 Lê Chí Tâm 09/08/1994 CĐ ĐTTT 16B 6.21 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

59 0308161086 Huỳnh Thiên Quí Thạch 04/01/1998 CĐ ĐTTT 16A 6.50 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

60 0308161227 Lê Quốc Thái 10/09/1998 CĐ ĐTTT 16B 4.83 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

61 0308161221 Nguyễn Thị Thanh 12/09/1996 CĐ ĐTTT 16B 6.14 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

62 0308161085 Trần Quốc Thành 13/04/1998 CĐ ĐTTT 16A 6.02 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT
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63 0308161224 Trương Phúc Thành 14/05/1998 CĐ ĐTTT 16B 6.25 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

64 0308161226 Trần Hoàng Thảo 19/08/1998 CĐ ĐTTT 16B 5.10 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

65 0308161090 Nguyễn Quang Thiện 05/03/1998 CĐ ĐTTT 16A 5.81 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

66 0308161091 Phạm Phúc Thiện 26/10/1998 CĐ ĐTTT 16A 5.85 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

67 0308161093 Nguyễn Minh Thông 06/08/1997 CĐ ĐTTT 16A 5.79 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

68 0308161229 Trần Minh Thống 04/06/1998 CĐ ĐTTT 16B 6.42 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

69 0308161094 Trần Xuân Thu 20/04/1998 CĐ ĐTTT 16A 6.86 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

70 0308161095 Nguyễn Minh Thuận 27/06/1998 CĐ ĐTTT 16A 5.83 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

71 0308161233 Nguyễn Phú Thụy 13/07/1998 CĐ ĐTTT 16B 5.79 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

72 0308161234 Nguyễn Thị Thủy Tiên 01/11/1998 CĐ ĐTTT 16B 6.66 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

73 0308161098 Nguyễn Minh Tiến 04/05/1998 CĐ ĐTTT 16A 5.82 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

74 0308161099 Trịnh Minh Tiến 21/08/1998 CĐ ĐTTT 16A 5.61 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

75 0308161235 Trần Tiến 13/07/1998 CĐ ĐTTT 16B 7.21 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

76 0308161101 Lê Văn Tín 27/10/1998 CĐ ĐTTT 16A 4.76 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

77 0308161237 Đoàn Trung Tính 01/08/1998 CĐ ĐTTT 16B 5.75 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

78 0308161236 Ngô Quang Tình 22/02/1998 CĐ ĐTTT 16B 6.22 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

79 0308161240 Nguyễn Đình Trí 13/11/1998 CĐ ĐTTT 16B 5.31 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

80 0308161108 Đỗ Cao Trung 10/05/1997 CĐ ĐTTT 16A 7.12 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

81 0308161109 Nguyễn Đức Trung 11/09/1998 CĐ ĐTTT 16A 5.99 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

82 0308161112 Trần Hữu Trường 03/01/1998 CĐ ĐTTT 16A 6.54 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

83 0308161244 Nguyễn Nhật Trường 04/09/1998 CĐ ĐTTT 16B 5.98 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

84 0308161245 Phạm Huỳnh Nhựt Trường 18/09/1998 CĐ ĐTTT 16B 5.21 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

85 0308161124 Trịnh Văn Tú 05/07/1998 CĐ ĐTTT 16A 6.25 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

86 0308161113 Hà Hoàng Tuấn 19/10/1998 CĐ ĐTTT 16A 7.63 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

87 0308161116 Nguyễn Duy Tuấn 25/02/1998 CĐ ĐTTT 16A 5.63 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

88 0308161249 Đào Duy Tuấn 21/06/1998 CĐ ĐTTT 16B 5.98 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

89 0308161251 Lê Văn Tuấn 12/06/1998 CĐ ĐTTT 16B 5.86 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

90 0308161253 Nguyễn Văn Tuấn 09/10/1998 CĐ ĐTTT 16B 5.85 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

91 0308161254 Trương Hữu Tuấn 27/07/1998 CĐ ĐTTT 16B 5.49 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

92 0308161119 Nguyễn Thanh Tùng 02/12/1998 CĐ ĐTTT 16A 6.43 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

93 0308161255 Huỳnh Tấn Ty 21/05/1998 CĐ ĐTTT 16B 6.84 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

94 0308161259 Trần Anh Vĩ 12/01/1998 CĐ ĐTTT 16B 5.56 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT

95 0308161129 Nguyễn Quang Vương 12/07/1998 CĐ ĐTTT 16A 5.86 X VT&MMT CĐ ĐTTT 16MT
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